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1.
Mục đích


Đánh giá kiểm định chất lượng đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo các tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Phạm vi
Áp dụng quy trình tự đánh giá, đánh giá ngoài Công tác Kiểm định Chất lượng đào tạo trong phạm vi toàn Trường.
3. Tài liệu viện dẫn
- Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 19/5/2017 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

- Hướng dẫn số 564/KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tự đánh giá trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.

- Hướng dẫn Số: 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ban hành ngày 09/5/2013 V/v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
- Công văn số 1237/KTKDCLGD-BGDĐT ban hành ngày 3/8/2016 về việc sử dụng tài liệu đánh giá chất lượng trường đại học.
4. Định nghĩa:
4.1 Thuật ngữ:

· “Chất lượng giáo dục” là sự đáp ứng mục tiêu do nhà trường đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật Giáo dục, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

· “Kiểm định chất lượng giáo dục” là hoạt động đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với trường ở từng trình độ đào tạo.

· “Tự đánh giá” là quá trình trường tự xem xét, nghiên cứu trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác làm cơ sở để trường tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn đã quy định.

· “Đánh giá ngoài” là quá trình khảo sát, đánh giá của các chuyên gia không thuộc trường được đánh giá, dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng  giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để xác định mức độ trường đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.

4.2 Các từ viết tắt:

	ĐBCL : Đảm bảo chất lượng

KĐCL : Kiểm định chất lượng

BGD&ĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo

TC       : Tiêu chuẩn

TĐG    : Tự đánh giá
	MC : Minh chứng

QĐ : Quyết định

ĐG : Đánh giá

ĐGN: Đánh giá ngoài

KQ : Kết quả


5. Nội dung

5.1. Sơ đồ quá trình kiểm định chất lượng giáo dục đại học:
	STT
	    Tiến trình
	Trách nhiệm
	Hồ sơ công việc

	1. 
	
	Lãnh đạo Nhà trường
	5.2


	2. 
	

	Hiệu trưởng
	5.3
BM.01-QT.TTr&DBCL.04

	3. 
	
	Hội đồng tự đánh giá
	5.4
BM.02-QT.TTr&DBCL.04  

	4. 
	
	Các đơn vị phối hợp
	5.5
HD.QT.TTr&DBCL.04.01

	5. 
	
	Các đơn vị phối hợp
	5.6
BM.03-QT.TTr&DBCL.04  

	6. 
	

	Các đơn vị phối hợp
	5.7
BM.05.QT.TTr&DBCL.04
BM.06.QT.TTr&DBCL.04

	7. 
	 


	Hội đồng tự đánh giá
	5.8

	8. 
	
	Hội đồng tự đánh giá
	5.9
BM.07.QT.TTr&DBCL.04

	9. 
	
	Hội đồng tự đánh giá
	5.10

	10. 
	

	BGD&ĐT
	

	11. 
	
	Đơn vị đánh giá ngoài
	

	12. 
	
	BGD&ĐT
	

	13. 
	
	BGD&ĐT

Kết thúc


	


5.2. Đăng ký Kiểm định chất lượng:

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của Nhà trường, kế hoạch triển khai công tác KĐCL của BGD&ĐT, xét thấy có đầy đủ điều kiện cho việc công nhận chất lượng của Nhà trường. Lãnh đạo Nhà trường sẽ gửi trình đơn đăng ký KĐCL với BGD&ĐT

- Điều kiện để được đăng ký công tác Kiểm định chất lượng: Trường cần có ít nhất một khoa sinh viên hoặc có sinh viên tốt nghiệp.

5.3. Quyết định thành lập hội đồng:

- Hiệu trưởng là người ra quyết định thành lập hội đồng theo BM.01-QT.TTr&DBCL.04. Hội đồng có ít nhất 11 thành viên và không có nhiều hơn 30 thành viên. Các thành viên là trưởng Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn được lựa chọn từ một số đơn vị, không nhất thiết phải có đầy đủ các đơn vị.
- Ban thư ký Hội động do Thủ trưởng đơn vị chuyên trách về công tác ĐBCL làm trưởng ban. Thành viên Ban thư ký bao gồm các cán bộ của các đơn vị chuyên trách về ĐBCL và các cán bộ khác do Hội đồng tuyển chọn.

5.4. Lập kế hoạch tự đánh giá:


Xây dựng kế hoạch TĐG nhằm sử dụng có hiệu quả thời gian và các nguồn lực của Trường để đảm bảo đạt được mục đích của đợt TĐG BM.02-QT.TTr&DBCL.04. Các nội dung trong bản kế hoạch TĐG bao gồm:

· Mục đích và phạm vi của đợt tự đánh giá;  

· Thành phần Hội đồng tự đánh giá (căn cứ theo Quyết định thành lập Hội đồng);

· Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng, xác định những công việc phải thực hiện ứng với từng tiêu chuẩn, thời gian bắt đầu và kết thúc, người chịu trách nhiệm chính, người phối hợp; 

· Công cụ đánh giá (theo bộ tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng do BGDĐT ban hành); 

· Xác định các thông tin và minh chứng cần thu thập;

· Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động các nguồn lực cho các hoạt động;
· Kế hoạch thuê chuyên gia từ bên ngoài (khi cần tư vấn chuyên môn)
· Thời gian biểu: chỉ rõ khoảng thời gian cần thiết để triển khai công tác tự đánh giá và lịch trình thực hiện các hoạt động cụ thể.

5.5. Thu thập thông tin, minh chứng:

- Thông tin là những tư liệu được sử dụng để hỗ trợ và minh hoạ cho các nhận định trong báo cáo tự đánh giá của trường. Thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác. 

- Minh chứng là những thông tin gắn với các tiêu chí để xác định tiêu chí đạt hay không đạt. Các MC được sử dụng làm căn cứ để đưa ra các nhận định trong báo cáo. (HD.QT.TTr&DBCL.04)
- Khi thu thập thông tin và MC, phải kiểm tra độ tin cậy, tính chính xác, mức độ phù hợp và liên quan đến tiêu chí. 

- Trong trường hợp không thể tìm được thông tin, MC cho một tiêu chí nào đó, Hội đồng tự đánh giá phải làm rõ lý do, sau đó báo cáo BGD&ĐT để được chỉ dẫn.

- Trong quá trình thu thập thông tin và MC, phải chỉ rõ nguồn gốc của chúng. Lưu trữ các thông tin, MC, kể cả các tư liệu liên quan đến nguồn gốc của các thông tin và MC thu được, có biện pháp bảo vệ các thông tin và MC đó. 

5.6. Xử lý, phân tích các thông tin và minh chứng thu được

Một số thông tin có thể sử dụng ngay để làm minh chứng nhưng một số khác cần phải được xử lý, phân tích, tổng hợp mới có thể sử dụng để làm minh chứng cho các nhận định đưa ra trong báo cáo TĐG.
· Thông tin cũng cần xử lý để tránh làm ảnh hưởng đến các đơn vị hoặc cá nhân cung cấp thông tin. Thông tin, MC thu được của mỗi tiêu chí được trình bày BM.03-QT.TTr&DBCL.04 (Phiếu đánh giá tiêu chí) trong phạm vi 2 - 3 trang theo các nội dung dưới đây:

· Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí;

· So sánh với mặt bằng chung, với chính nhà trường trong những năm trước hay với các quy định của Nhà nước để thấy được hiện trạng của nhà trường;

· Đưa ra những nhận định về điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy, chỉ ra  những tồn tại, giải thích nguyên nhân.

· Xác định những vấn đề cần cải tiến và đề ra những biện pháp để cải tiến những vấn đề đó.

· Xác định tiêu chí đạt hay không đạt yêu cầu. Với mỗi tiêu chí, nếu có đầy đủ minh chứng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí thì xác nhận tiêu chí đó đạt yêu cầu. Ngược lại thì ghi: chưa đạt yêu cầu.

· Với những tiêu chí không có MC để chứng minh tiêu chí đó đạt yêu cầu thì ghi: Không có MC. 

5.7. Viết báo cáo tự đánh giá:

- Kết quả TĐG được trình bày thành một bản báo cáo của nhà trường về 10 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục. Báo cáo tự đánh giá là một bản ghi nhớ quan trọng nhằm cam kết thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng của trường. 

- Báo cáo tự đánh giá phải mô tả một cách ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và đầy đủ các hoạt động của trường, trong đó phải chỉ ra những điểm mạnh, những tồn tại, khó khăn và kiến nghị các giải pháp cải tiến chất lượng, kế hoạch thực hiện, thời hạn hoàn thành, thời gian tiến hành đợt tự đánh giá tiếp theo BM.04-QT.TTr&DBCL.04
- Kết quả tự đánh giá được trình bày lần lượt theo 10 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng. Trong mỗi tiêu chuẩn, trình bày lần lượt theo từng tiêu chí. Đối với mỗi tiêu chí phải viết đầy đủ 5 phần: 

· Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí; 

· Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy; 

· Những tồn tại; 

· Kế hoạch hành động; 

· Tự đánh giá dựa trên kết quả đạt được theo mẫu BM.03-QT.TTr&DBCL.04.


- Kết quả đánh giá từng tiêu chí được tổng hợp theo mẫu BM.05-QT.TTr&DBCL.04.

5.8. Kiểm tra, xem xét và phê duyệt bản báo cáo dự thảo TĐG:

Bản dự thảo báo cáo tự đánh giá cuối cùng phải được:

· Chuyển cho những người cung cấp thông tin và MC để xác minh lại các thông tin, MC đã được sử dụng và mức độ chính xác của các nhận định rút ra từ đó.

· Các nhóm công tác rà soát lại phần báo cáo có liên quan đến công việc được giao.

· Các thành viên Hội đồng TĐG ký xác nhận vào bản báo cáo TĐG.

5.9. Công bố kết quả Tự đánh giá:

Sau khi hoàn thành tự đánh giá, Hội đồng nộp báo cáo tự đánh giá cho lãnh đạo Nhà trường để thực hiện các công việc tiếp theo:

- Công bố kết quả tự đánh giá để các thành viên trong trường có thể đọc và cho ý kiến trong vòng ít nhất 2 tuần.
- Thu thập và xử lý các ý kiến thu được sau khi công bố kết quả tự đánh giá, hoàn thiện bản báo cáo;

- Báo cáo tự đánh giá (chính thức) phải được Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu. Bìa của bản báo cáo được trình bày như mẫu BM.06-QT.TTr&DBCL.04
- Tổ chức lưu trữ các thông tin, MC, kể cả các tư liệu liên quan đến nguồn gốc của các thông tin và MC thu được, có biện pháp bảo vệ các thông tin và MC đó. Các thông tin và MC được mã hóa, lưu trữ theo mẫu BM.07-QT.TTr&DBCL.04
Hướng dẫn cách mã hóa minh chứng:

Cách mã hóa minh chứng: [HnTCa.b-c]

Trong đó:

H: viết tắt “Hộp minh chứng” 

n: số thứ tự của hộp minh chứng (có giá trị từ 1 đến hết); 

TC: viết tắt “Tiêu chuẩn”

a: số thứ tự của tiêu chuẩn (có giá trị từ 1 đến 10);  

b: số thứ tự của tiêu chí (có giá trị từ 1 đến hết số tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn);  

c: số thứ tự của minh chứng theo từng tiêu chí (có giá trị từ 1 đến hết).

Ví dụ:
[H3.TC3.2-15]
: là MC thứ 15 của tiêu chí 2 thuộc tiêu chuẩn 3, được đặt ở hộp 3.

[H8.TC9.2-04]
: là MC thứ 4 của tiêu chí 2 thuộc tiêu chuẩn 9, được đặt ở hộp 8.

5.10. Báo cáo Tự đánh giá giá trình Bộ giáo dục và Đào tạo:


- Gửi công văn và báo cáo TĐG về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng – BGD&ĐT, trong đó ghi rõ trường đạt hay không đạt tiêu chuẩn chất lượng và đăng ký thời gian trường có thể đón đoàn chuyên gia ĐGN đến khảo sát.


- BGD&ĐT sẽ gửi bản báo cáo cho 01 chuyên gia ĐGN phản biện trong thời gian 30 ngày nhằm đánh giá mức độ bản báo cáo TĐH phản ánh đã đầy đủ các yêu cầu hay chưa. Kết quả phản biện là cơ sở để BGD&ĐT quyết định đưa bản báo cáo TĐG vào kế hoạch ĐGN hoặc yêu cầu trường tiếp tục hoàn thiện.


- Hoạt động ĐGN được chỉ được thực hiện khi BGD&ĐT chấp nhận bản báo cáo TĐG của Nhà Trường.

- Đoàn chuyên gia ĐGN được thành lập. Nghiên cứu bản báo cáo TĐG, khảo sát thực tế sau đó tiến hành báo cáo ĐGN, gửi cho trường được đánh giá, cho BGD&ĐT. Trong điều kiện cần thiết BGD&ĐT tổ chức đánh giá lại kết quả ĐGN.


- Hội đồng quốc gia KĐCL giáo dục tiến hành thẩm định kết quả đánh giáo chất lượng giáo dục, đề nghị BGD&ĐT công nhận hoặc không công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Bộ trưởng BGD&ĐT là người ra quyết định cuối cùng công nhận chất lượng giáo dục đào tạo của Trường Đại học.
6. Hồ sơ
	TT
	Tên hồ sơ
	Nơi lưu
	Cách lưu
	Thời gian lưu
	Cách huỷ

	1. 
	Tài liệu hướng dẫn, các quy định, quy trình về công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài.
	Phòng Khảo thí & ĐBCL
	File
	Cập nhật 
	Xé bỏ

	2. 
	Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá công tác KĐCL trường ĐH do BGD&ĐT ban hành
	Các đơn vị liên quan
	File
	Cập nhật
	Xé bỏ

	3. 
	Phiếu đăng ký KĐCL
	Phòng Khảo thí & ĐBCL
	File
	5 năm 
	Xé bỏ

	4. 
	Quyết định thành lập hội đồng TĐG, biên bản họp cho việc TĐG.
	Các đơn vị
	File
	Cập nhật
	Xé bỏ

	5. 
	Kế hoạch triển khai công tác tự đánh giá nội bộ
	Các đơn vị
	File
	5 năm
	Xé bỏ

	6. 
	Phiếu đánh giá các tiêu chí
	Phòng Khảo thí & ĐBCL
	File
	5 năm 
	Xé bỏ

	7. 
	Các minh chứng tài liệu liên quan
	Phòng Khảo thí & ĐBCL
	Hộp tài liệu
	Lâu dài
	Không hủy

	8. 
	Danh mục mã hóa minh chứng
	Phòng Khảo thí & ĐBCL
	File
	5 năm 
	Xé bỏ

	9. 
	Báo cáo tự đánh giá
	Các đơn vị
	Quyển + máy
	5 năm
	Xé bỏ

	10. 
	Các biên bản họp làm việc, hợp đồng với đoàn ĐGN, các chuyên gia tư vấn.
	Phòng Khảo thí & ĐBCL
	File
	5 năm 
	Xé bỏ

	11. 
	Giấy chứng nhận trường đạt chất lượng do BDG&ĐT công nhận
	Phòng Khảo thí & ĐBCL
	File
	Cập nhật
	Không hủy


7. Phụ lục
	TT
	Tên biểu mẫu/phụ lục
	Ký hiệu

	1. 
	Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá
	BM.01-QT.TTr&DBCL.04

	2. 
	Kế hoạch triển khai công tác tự đánh giá
	BM.02-QT.TTr&DBCL.04

	3. 
	Phiếu đánh giá các tiêu chí
	BM.03-QT.TTr&DBCL.04

	4. 
	Mẫu báo cáo tự đánh giá
	BM.04-QT.TTr&DBCL.04

	5. 
	Phiếu tổng hợp tiêu chí
	BM.05-QT.TTr&DBCL.04

	6. 
	Mẫu bìa báo cáo tự đánh giá
	BM.06-QT.TTr&DBCL.04

	7. 
	Danh mục và mã minh chứng
	BM.07-QT.TTr&DBCL.04

	8. 
	Hướng dẫn tìm kiếm, thu thập minh chứng
	HD.QT.TTr&DBCL.04


1





2





3





4





5





6





Đăng ký KĐCL với 


BGD& ĐT





QĐ TL Hội đồng





Lập kế hoạch TĐG





Thu thập thông tin, MC





Xử lý, phân tích KQ





Viết báo cáo TĐG





Kiểm tra, xem xét





-





+





Công bố kết quả TĐG





Trình BGD&ĐT





Kiểm tra, xem xét





-





+





Viết báo cáo ngoài





Thẩm định KQ





QĐ Công nhận Trường đạt TC








Lần ban hành: 01

trang số 8/8

